
 

 

 

 

 

 

- Vật chất được cấu tạo bởi một số rất lớn những hạt có kích thước rất nhỏ gọi là phân tử. Giữa các phân tử 

có khoảng cách. 

 

- Các phân tử chuyển động không ngừng, gọi là chuyển động nhiệt. Các phân tử chuyển động nhiệt càng 

nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 

 

- Giữa các phân tử có các lực tương tác (hút và đẩy). 

Xét 2 phân tử, khoảng cách giữa hai phân tử là r. Nếu: 

 

 + 0r r= : lực hút và lực đẩy cân bằng nhau. 

 + 0r r : lực hút > lực đẩy   hai phân tử hút nhau. 

 + 0r r : lực hút < lực đẩy   hai phân tử đẩy nhau. 

 

Vật chất xung quanh chúng ta thường tồn tại phổ biến ở ba thể: Rắn, lỏng và khí. 

 

BÀI GIẢNG: CẤU TRÚC CỦA CHẤT – SỰ CHUYỂN THỂ 

CHUYÊN ĐỀ: VẬT LÍ NHIỆT 

MÔN: VẬT LÍ 12 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN NĂNG LINH 

 

 

 

 I. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ  

 
  

 

 

 II. CẤU TRÚC CỦA CÁC CHẤT 

 
1 Sơ lược về cấu trúc chất rắn 



 

 

 

- Trong chất rắn, các phân tử ở rất gần nhau và sắp xếp có trật tự, chặt chẽ. 

 

- Lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh, giữ cho chúng không di chuyển tự do mà chỉ dao động quanh vị 

trí cân bằng xác định. Do đó, các chất ở thể rắn có thể tích và hình dạng xác định. 

 

- Chất rắn được phân làm hai loại: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. 

+ Chất rắn kết tinh: Có cấu trúc tinh thể, các hạt liên kết chặt chẽ với nhau và sắp xếp theo một trật tự xác 

định, tuần hoàn trong không gian gọi là mạng tinh thể. Ví dụ: Muối ăn, kim cương, hấu hết các kim loại… 

     

+ Chất rắn vô định hình: Không có cấu trúc tinh thể.  Ví dụ: Thuỷ tinh, nhựa đường, cao su,… 

 

- Các phân tử ở xa nhau hơn so với các phân tử trong chất rắn. 

 

- Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng nhỏ hơn trong chất rắn nên không giữ được các phân tử ở vị trí 

xác định nhưng vẫn đủ để giữ các phân tử không chuyển động phân tán ra xa nhau. 

 

- Các phân tử chất lỏng dao động quanh vị cân bằng nhưng các vị trí này không cố định mà luôn thay đổi. 

 
2 Sơ lược về cấu trúc chất lỏng 



 

 

 

- Một lượng chất lỏng có thể tích xác định nhưng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của bình chứa 

nó.  

 

 

 

- Trong chất khí, các phân tử ở xa nhau hơn so với các phân tử trong chất lỏng. 

     

- Khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kích thước của chúng nên lực tương tác giữa các phân tử khí 

không đáng kể. 

- Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng về mọi phía, chiếm toàn bộ không gian bình chứa. 

 

- Một lượng khí không có thể tích và hình dạng riêng mà có thể tích và hình dạng của bình chứa. Chất khí 

có thể nén được dễ dàng. 

Cấu trúc Thể rắn Thể lỏng Thể khí 

Khoảng cách giữa 

các phân tử 

Rất gần nhau (cỡ kích 

thước phân tử) 
Xa nhau 

Rất xa nhau (gấp 

hàng chục lần kích 

thước phân tử) 

Sự sắp xếp của các 

phân tử 
Trật tự Kém trật tự hơn Không có trật tự 

Chuyển động của các 

phân tử 

Chỉ dao động quanh vị 

trí cân bằng cố định 

Dao động quanh vị 

trí cân bằng luôn 

luôn thay đổi 

Chuyển động hỗn 

loạn 

Hình dạng Xác định 
Phụ thuộc phần bình 

chứa nó 
Phụ thuộc bình chứa 

 
 

Chú ý: Riêng với nước, khoảng cách trung bình giữa các phân tử ở thể lỏng nhỏ hơn khoảng cách trung 

bình giữa các phân tử ở thể rắn (nước đá).  

 
3 Sơ lược về cấu trúc chất khí 



 

 

 

Thể tích Xác định Xác định Phụ thuộc bình chứa 

 

 

- Khi ở các điều kiện như nhiệt độ và áp suất thay đổi, một chất có thể 

chuyển từ thể này sang thể khác.  

- Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất được gọi là sự 

nóng chảy. Quá trình chuyển ngược lại, từ thể lỏng sang thể rắn được 

gọi là sự đông đặc. 

- Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) của các chất được gọi 

là sự hoá hơi. Quá trình chuyển ngược lại, từ thể khí (hơi) sang thể lỏng 

được gọi là sự ngưng tụ. 

 

 

a. Sự nóng chảy của chất rắn kết tinh 

- Khi nung nóng một vật rắn kết tinh, các phân tử của vật rắn nhận được nhiệt lượng, dao động của các phân 

tử mạnh lên, các phân tử tăng. 

- Nhiệt độ của vật rắn tăng đến một giá trị nào đó thì một số phân tử thắng được lực tương tác với các phân 

tử xung quanh và thoát khỏi liên kết với chúng, đó là sự khởi đầu của quá trình nóng chảy. Từ lúc này, vật 

rắn nhận nhiệt lượng để tiếp tục phá vỡ các liên kết tinh thể. Khi trật tự của tinh thể bị phá vỡ hoàn toàn thì 

quá trình nóng chảy kết thúc, vật rắn chuyển thành khối lỏng. 

- Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định (ở một áp suất cụ thể). 

- Đồ thị sự thay đổi của chất rắn kết tinh khi được làm nóng chảy: 

 

+ Giai đoạn a: Chất rắn chưa nóng chảy; 

+ Giai đoạn b: Chất rắn đang nóng chảy; 

+ Giai đoạn c: Chất rắn đã nóng chảy hoàn toàn. 

 

 

 III. SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 

 

Chú ý: Một số chất rắn như iodine (i-ốt), băng phiến, đá khô (CO2  ở thể rắn),… có khả năng chuyển 

trực tiếp sang thể hơi khi nó nhận nhiệt. Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Ngược với sự thăng hoa 

là sự ngưng kết. 

 
1 Sự nóng chảy của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình 



 

 

 

 

b. Sự nóng chảy của chất rắn vô định hình 

- Khi nung nóng liên tục, chất rắn vô định hình (ví dụ thanh nhựa mica), vật rắn mềm đi và chuyển dần sang 

thể lỏng một cách liên tục, trong quá trình này nhiệt độ tăng liên tục. 

- Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

 

 

Sự hoá hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Sự hoá hơi thể hiện qua hai hình thức: Sự bay hơi 

và sự sôi.  

a. Sự bay hơi 

- Sự hoá hơi xảy ra trên bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi. Sự bay hơi xảy ra ở nhiệt độ bất kì. 

- Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh nếu diện tích mặt thoáng càng lớn, tốc độ gió càng lớn, nhiệt độ 

càng cao và độ ẩm không khí càng thấp. 

- Đồng thời với sự bay hơi, cũng xảy ra hiện tượng các phân tử khí tụ lại ở phía trên mặt thoáng chất lỏng 

và chuyển về thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. 

- Tác dụng của sự bay hơi: 

+ Nước từ sông, hồ, biển,… liên tục bay hơi tạo thành mây, sương mù, mưa làm cho khí hậu điều hoà, thực 

vật phát triển. 

 

+ Nước biển bay hơi được ứng dụng trong ngành sản xuất muối.  

 
Chú ý: Một chất nóng chảy ở nhiệt độ xác định nào thì thường sẽ đông đặc ở nhiệt độ đó. Nhiệt độ xác 

định này được gọi là nhiệt độ nóng chảy cũng là nhiệt độ đông đặc của chất. 

 
2 Sự hóa hơi 



 

 

 

 

- Giải thích sự bay hơi 

 

Các phân tử ở bề mặt chất lỏng khi nhận được năng lượng tham gia chuyển động nhiệt, trong đó có những 

phân tử chuyển động hướng ra ngoài chất lỏng. Một số phân tử chất lỏng có động năng đủ lớn, thắng lực 

tương tác giữa các phân tử chất lỏng thì có thể thoát ra ngoài mặt thoáng của chất lỏng trở thành các phân tử 

hơi. 

b. Sự sôi 

- Sự hoá hơi xảy ra ở bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.  

- Sự sôi xảy ra ở nhiệt độ sôi. Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất khí trên mặt thoáng và bản chất 

của chất lỏng. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.  

 

- Giải thích sự sôi 

Khi đun chất lỏng đến nhiệt độ sôi, do tiếp tục được cung cấp nhiệt lượng nên các phân tử chất lỏng chuyển 

động nhiệt mạnh hơn, làm phá vỡ sự liên kết giữa các phân tử chất lỏng với nhau, phân tử chất lỏng chuyển 

sang phân tử hơi.  

 

 

Đồ thị về sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian khi được đun sôi 

 
 

Chú ý: Trong quá trình hoá hơi, khi đạt đến nhiệt độ sôi thì chất lỏng không tăng nhiệt độ trong suốt 

thời gian chuyển hoàn toàn thành chất khí. 



 

 

 

 

DẠNG 1: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT 

Câu 1: Thêm các thông tin cần thiết vào các ô có dấu “?” để hoàn thành bảng  

Đặc điểm Chất rắn Chất lỏng Chất khí 

Khoảng cách giữa 

các phân tử 
? 

Xa hơn khoảng cách giữa 

các phân tử chất rắn 

Rất lớn so với kích thước 

phân tử 

Liên kết giữa các 

phân tử 
Rất mạnh ? Rất yếu 

Chuyển động phân 

tử 
? 

Dao động quanh vị trí có 

thể dịch chuyển 
? 

Hình dạng ? 
Phụ thuộc phần bình chứa 

nó 
? 

Thể tích Xác định ? Phụ thuộc bình chứa 

 

Câu 2: Thanh sắt được tạo thành từ các phân tử chuyển động không ngừng nhưng tại sao lại không bị tan rã 

thành các hạt riêng biệt? 

Câu 3: Hãy tìm các hiện tượng thực tế chứng tỏ giữa các phân tử có lực đẩy, lực hút.  

DẠNG 2: SỰ CHUYỂN THỂ 

Câu 1: Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng cột bên phải để thành một nội dung đúng. 

1. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng 

của các chất gọi là 
 a) sự ngưng tụ. 

2. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn 

của các chất gọi là 
 b) sự nóng chảy. 

3. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí 

(hơi) của các chất gọi là 
 c) sự sôi. 

4. Quá trình chuyển từ thể khí (hơi) của các 

chất xảy ra cả ở bên trong và bên trên bề mặt 

chất lỏng gọi là 

 d) Sự bay hơi 

5. Quá trình chuyển từ thể khí (hơi) sang thể 

lỏng của các chất gọi là 
 e) Sự đông đặc. 

 

Câu 2: Hãy mô tả quá trình nóng chảy của nước đá và thanh sôcôla. 

ĐỀ BÀI 
 



 

 

 

    

Câu 3: Hình bên là đồ thị phác hoạ sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang 

lỏng của chất rắn kết tinh (đường nét liền) và của chất rắn vô định hình (đường nét đứt), từ đó nhận xét về sự 

biến đổi nhiệt độ của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng. 

 

Câu 4: Cho bảng số liệu bên dưới. Hãy giải thích tại sao dây tóc bóng đèn sợi đốt thường được làm bằng 

wolfram.  

Chất rắn Nhiệt độ nóng chảy ( )0 C
 

Wolfram 3422 

Bạc 960 

Vàng 1300 

Đồng 1083 

Thiếc 232 

 

Câu 5: Đồ thị minh hoạ sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian khi nhận nhiệt và chuyển các thể được 

cho ở hình bên. Quan sát hình, xác định các quá trình biến đổi ứng với mỗi đoạn AB, BC, CD, DE. 

 

Câu 6: Rau xanh sau khi thu hoạch thường bị héo rất nhanh khi để ngoài nắng. Vì sao lại có hiện tượng trên? 



 

 

 

Làm thể nào để hạn chế điều này? 

 

DẠNG 1: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT 

 

Câu 1: Thêm các thông tin cần thiết vào các ô có dấu “?” để hoàn thành bảng  

Đặc điểm Chất rắn Chất lỏng Chất khí 

Khoảng cách giữa 

các phân tử 
? 

Xa hơn khoảng cách giữa 

các phân tử chất rắn 

Rất lớn so với kích thước 

phân tử 

Liên kết giữa các 

phân tử 
Rất mạnh ? Rất yếu 

Chuyển động phân 

tử 
? 

Dao động quanh vị trí có 

thể dịch chuyển 
? 

Hình dạng ? 
Phụ thuộc phần bình chứa 

nó 
? 

Thể tích Xác định ? Phụ thuộc bình chứa 

 

Cách giải: 

Đặc điểm Chất rắn Chất lỏng Chất khí 

Khoảng cách giữa 

các phân tử 
Rất nhỏ 

Xa hơn khoảng cách giữa 

các phân tử chất rắn 

Rất lớn so với kích thước 

phân tử 

Liên kết giữa các 

phân tử 
Rất mạnh 

Lớn hơn lực liên kết giữa 

các phân tử chất khí, nhỏ 

hơn lực liên kết giữa các 

phân tử chất rắn. 

Rất yếu 

Chuyển động phân 

tử 

Dao động quanh vị 

trí cân bằng xác định 

Dao động quanh vị trí có 

thể dịch chuyển 

Chuyển động hỗn loạn 

không có quy luật 

Hình dạng Xác định 
Phụ thuộc phần bình chứa 

nó 

Không có hình dạng xác 

định 

Thể tích Xác định Xác định Phụ thuộc bình chứa 

 

Câu 2: Thanh sắt được tạo thành từ các phân tử chuyển động không ngừng nhưng tại sao lại không bị tan rã 

thành các hạt riêng biệt? 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
 



 

 

 

Cách giải: 

Ở thể rắn, các phân tử ở gần. Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn rất mạnh nên giữ được các phân tử này 

ở các vị trí xác định và làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định này.  

Câu 3: Hãy tìm các hiện tượng thực tế chứng tỏ giữa các phân tử có lực đẩy, lực hút.  

Cách giải: 

- Giữa các phân tử có lực đẩy: Cho chất khí nhốt vào một xilanh rồi đẩy pittông nén lại. Ta chỉ nén khối khí 

đến một thể tích nào đó thôi vì khi đó lực đẩy giữa các phân tử là rất lớn, chống lại lực nén của pittông. 

- Giữa các phân tử có lực hút: Để 2 giọt nước tiếp xúc nhau, chúng bị lực hút vào nhau nhập thành một giọt. 

DẠNG 2: SỰ CHUYỂN THỂ 

 

Câu 1: Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng cột bên phải để thành một nội dung đúng. 

1. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng 

của các chất gọi là 
 a) sự ngưng tụ. 

2. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn 

của các chất gọi là 
 b) sự nóng chảy. 

3. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí 

(hơi) của các chất gọi là 
 c) sự sôi. 

4. Quá trình chuyển từ thể khí (hơi) của các 

chất xảy ra cả ở bên trong và bên trên bề mặt 

chất lỏng gọi là 

 d) Sự bay hơi 

5. Quá trình chuyển từ thể khí (hơi) sang thể 

lỏng của các chất gọi là 
 e) Sự đông đặc. 

 

Cách giải: 

1 – b; 2 – e; 3 – d; 4 – c; 5 – a. 

Câu 2: Hãy mô tả quá trình nóng chảy của nước đá và thanh sôcôla. 

 

Cách giải: 

- Nước đá là chất rắn kết tinh. Trong quá trình nóng chảy nhiệt độ của nước đá không thay đổi. Khi nước đá 

được đặt ở nhiệt độ phòng, các phân tử nước đang tồn tại ở thể rắn và chúng tạo thành mạng tinh thể cứng. 

Khi nhiệt độ tăng lên, đến nhiệt độ nóng chảy (0°C ở áp suất tiêu chuẩn), nước đá bắt đầu chuyển từ trạng thái 



 

 

 

rắn sang trạng thái lỏng. Trong quá trình nóng chảy, các liên kết giữa phân tử nước trong cấu trúc tinh thể bị 

phá vỡ và đá trở thành nước lỏng. 

- Socola là chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Khi ta cung cấp nhiệt lượng cho thanh 

socola, thanh socola ngay lập tức mềm đi mà không cần đạt đến nhiệt độ nóng chảy nào đó. 

Câu 3: Hình bên là đồ thị phác hoạ sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang 

lỏng của chất rắn kết tinh (đường nét liền) và của chất rắn vô định hình (đường nét đứt), từ đó nhận xét về sự 

biến đổi nhiệt độ của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng. 

 

Cách giải: 

- Chất rắn kết tinh: Ban đầu chúng ở thể rắn, khi nhiệt độ bắt đầu tăng đến nhiệt độ nóng chảy thì chất rắn kết 

tinh bắt đầu nóng chảy, chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định, trong quá trình nóng chảy nhiệt độ 

đó không thay đổi. Sau khi nóng chảy hoàn toàn thì chất rắn kết tinh chuyển sang thể lỏng, và khi nhiệt độ 

tiếp tục tăng thì chúng sẽ chuyển sang quá trình biến đổi trạng thái khác. 

- Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Khi nhiệt độ tăng thì chất rắn vô định hình 

mềm dần và quá trình nóng chảy diễn ra liên tục. 

Câu 4: Cho bảng số liệu bên dưới. Hãy giải thích tại sao dây tóc bóng đèn sợi đốt thường được làm bằng 

wolfram.  

Chất rắn Nhiệt độ nóng chảy ( )0 C
 

Wolfram 3422 

Bạc 960 

Vàng 1300 

Đồng 1083 

Thiếc 232 

 

Cách giải: 

Do wolfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao, khi đạt đến một nhiệt độ nhất định (nhỏ hơn nhiệt độ 

nóng chảy) sẽ phát sáng, do đó nó rất bền phù hợp cho việc dùng làm dây tóc bóng đèn. Còn với các chất khác 

thì nhiệt độ nóng chảy thấp hơn wolfram rất nhiều nên khi đạt đến nhiệt độ phát sáng thì cũng có thể bị nóng 



 

 

 

chảy nên không phù hợp để làm dây tóc. 

Câu 5: Đồ thị minh hoạ sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian khi nhận nhiệt và chuyển các thể được 

cho ở hình bên. Quan sát hình, xác định các quá trình biến đổi ứng với mỗi đoạn AB, BC, CD, DE. 

 

Cách giải: 

- Đoạn AB: nước đá nhận nhiệt để tăng nhiệt độ đến nhiệt độ nóng chảy. 

- Đoạn BC: nhiệt độ của nước đá không thay đổi và đang diễn ra quá trình nóng chảy. 

- Đoạn CD: nước đang ở trạng thái lỏng và nhận nhiệt để tăng nhiệt độ đến nhiệt độ sôi 
0100 C . 

- Đoạn DE: nước sôi và hóa hơi ở 
0100 C . 

Câu 6: Rau xanh sau khi thu hoạch thường bị héo rất nhanh khi để ngoài nắng. Vì sao lại có hiện tượng trên? 

Làm thế nào để hạn chế điều này? 

Cách giải: 

- Rau xanh sau khi thu hoạch thường bị héo rất nhanh khi để ngoài nắng vì trong rau xanh chứa hàm lượng 

nước rất cao, khi để ngoài nắng dưới tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời các phân tử nước chuyển sang trạng 

thái khí và thoát ra ngoài không khí làm cho rau bị héo. 

- Cách hạn chế: 

+ Để rau đã thu hoạch vào nơi thoáng mát, tránh ánh nắng. 

+ Nên xử lí phân loại, làm sạch rau, đưa vào bảo quản nhanh. 

 

 


